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UBND QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CLB THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG NĂM 2025 

 (Giá đã bao gồm thuế) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-VHTT ngày     tháng     năm 2024 

của Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Phú Nhuận) 
 

(Áp dụng từ ngày 01/01/2025) 
 

TT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ 

I/ DẠY THỂ THAO TRƯỜNG HỌC: (học 04 buổi/tháng) 

1 Tiểu học; THCS (Theo Quy định của UBND quận về mức 

thu dạy môn năng khiếu) 
60.000đ/hs/tháng 

2 THPT 80.000đ/hs/tháng 

3 Trường dân lập, ĐH, CĐ, THCN 110.000đ/hs/tháng 

II/ DẠY CÁC MÔN THỂ THAO DỊCH VỤ: 

1 Yoga  400.000đ/hv/tháng 

2 
Cờ vua, cờ tướng cơ bản (học 02 buổi/tuần) 400.000đ/hv/tháng 

- Cờ vua, cờ tướng nâng cao (học 02 buổi/tuần)  600.000đ/hv/tháng 

3 Thể dục nhịp điệu (học 02 buổi/tuần) 400.000đ/hv/tháng 
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Các môn võ thuật (Karate, Taekwondo, Vovinam, Aikido, 

võ tự vệ) 
 

 - Ngoài trời 300.000đ/hv/tháng 

 - Trong nhà 500.000đ/hv/tháng 
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Các môn khác: Bóng rổ, Bóng đá Bóng chuyền; Cầu lông  

          - Học 02 buổi/tuần 450.000đ/hv/tháng 

          - Học 03 buổi/tuần 

          - Lớp nâng cao (02 buổi/tuần) 
600.000đ/hv/tháng 

          - Lớp nâng cao (03 buổi/tuần) 800.000đ/hv/tháng 

6 Thể dục thẩm mỹ (6 buổi/tuần) 350.000đ/hv/tháng 
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Bóng bàn  

- 3 buổi/tuần (1 hlv/ 1 học viên) 1.500.000đ/hv/tháng 

- 5 buổi/tuần (1 hlv/ 1 học viên) 2.500.000đ/hv/tháng 
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Thể hình  

- 3 buổi/tuần 600.000đ/hv/tháng 

- 2 buổi/tuần 440.000đ/hv/tháng 
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Bellydance.  

- Tuần học 02 buổi :  800.000/hv/tháng 

- Tuần học 03 buổi 1.000.000đ/hv/tháng 

- Nâng cao 02 buổi 1.000.000đ/hv/tháng 

III/ DỊCH VỤ NHÀ THI ĐẤU 

A. Sân tập đa môn  

1 Sân tập  

  - Không đèn 500.000đ/giờ 

  - Có đèn 600.000đ/giờ 

2 Tổ chức giải   

  - Không đèn 700.000đ/giờ 

  - Có đèn 800.000đ/giờ 

3 Sân tập cầu lông   

  - Không đèn 120.000đ/giờ/1 sân 

  - Có đèn 150.000đ/giờ/1 sân 
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B. Phòng tập: Được sử dụng quạt, điện chiếu sáng nếu phòng tập tối 

  - Phòng võ lớn 300.000đ/giờ/phòng 

            - Phòng võ nhỏ (sảnh phụ) 150.000đ/giờ/phòng 

           - Phòng thể dục 200.000đ/giờ/phòng 

C Phụ thu tiền điện (trường hợp sử dụng thiết bị điện 

không phải của CLB) 
100.000đ – 150.000đ/giờ 

IV. CUNG ỨNG CÁC DỊCH VỤ KHÁC 

1.  Bục phát biểu  100.000đ/buổi 

2.  Bục phát thưởng 200.000đ/buổi 

3.  Âm thanh lưu động 1.000.000đ/buổi 

4.  Bảng tên đơn vị 20.000đ/cái/buổi 

5.  

Bàn + Khăn trãi bàn:  

- Buổi đầu: 40.000đ/cái/buổi 

 - Từ buổi thứ 2 trở lên 8.000đ/cái/buổi 

6.  

Ghế nhựa:  

- Buổi đầu 5.000đ/cái/buổi 

 - Từ buổi thứ 2 trở lên 1.000đ/cái/buổi 

7.  Thảm xốp (1m x 1m) 10.000đ/tấm/buổi 

8.  

Lao động ngoài phục vụ  

 - Trước 22h 250.000đ/buổi 

 - Sau 22h 350.000đ/buổi 

9.  
Bảng chữ A 50.000đ/m
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Công lắp 40.000đ/cái 
 


